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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
VÀM CỎ ĐÔNG
(Trích)
	
	Ở tận sông Hồng, em có biết
Quê hương anh cũng có dòng sông
Anh mãi gọi với lòng tha thiết:
Vàm Cỏ Đông! Ơi Vàm Cỏ Đông!

Đây con sông xuôi dòng nước chảy
Bốn mùa soi từng mảnh mây trời
Từng ngọn dừa gió đưa phe phẩy
Bóng lồng trên sóng nước chơi vơi

Đây con sông như dòng sữa mẹ
Nước về xanh ruộng lúa, vườn cây
Và ăm ắp như lòng người mẹ
Chở tình thương trang trải đêm ngày.


(Hoài Vũ, Vàm Cỏ Đông, Trường Sơn - đường khát vọng, NXB Chính trị quốc gia, 2009)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thể thơ của văn bản.
Câu 2 (1,0 điểm). Ghi lại những hình ảnh khắc họa dòng sông Vàm Cỏ Đông mà tác   giả sử dụng trong khổ thơ thứ hai. Qua những hình ảnh đó, dòng sông Vàm Cỏ Đông hiện lên như thế nào trong kí ức của nhân vật trữ tình anh?
Câu 3 (0,5 điểm). Em hiểu như thế nào về hai câu thơ Anh mãi gọi với lòng tha thiết:/
Vàm Cỏ Đông! Ơi Vàm Cỏ Đông!
Câu 4 (1,0 điểm). Việc tác giả so sánh dòng sông như dòng sữa mẹ, như lòng người mẹ mang lại hiệu quả nghệ thuật gì?
Câu 5 (1,0 điểm). Văn bản đã để lại trong lòng người đọc nhiều thông điệp ý nghĩa. Hãy chỉ ra một thông điệp mà em cảm thấy tâm đắc nhất.
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích tám dòng thơ cuối của văn bản Vàm Cỏ Đông được trích trong phần đọc hiểu.
Câu 2 (4,0 điểm). 
	Có thể bứt người ta ra khỏi quê hương nhưng không thể tách quê hương ra khỏi trái tim con người. (Nguyễn Ngọc Tư)
Viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.

                                                                 --- HẾT ---

HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Phần
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	I
	1
	- Thể thơ bảy chữ
	0,5

	
	2
	- Những hình ảnh khắc họa dòng sông Vàm Cỏ Đông mà tác giả sử dụng trong khổ thơ thứ hai:
+ xuôi dòng nước chảy.
+ soi từng mảng mây trời, từng ngọn dừa gió đưa phe phẩy.
+ sóng nước chơi vơi.
- Qua những hình ảnh đó, dòng sông Vàm Cỏ Đông hiện lên với vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình.
	0,5





0,5

	
	3
	Hai câu thơ là tiếng gọi tha thiết giúp nhân vật trữ tình anh bày tỏ được tình cảm dành cho con sông quê hương của mình:
+ Dòng sông Vàm Cỏ Đông luôn thường trực trong lòng anh.
+ Tình yêu con sông quê hương sâu đậm, da diết, cồn cào, không bao giờ phai nhạt.
	0,5

	
	4
	Hiệu quả nghệ thuật của biện pháp so sánh dòng sông như dòng sữa mẹ, như lòng người mẹ
- Nhấn mạnh vai trò của dòng sông: bồi đắp phù sa cho ruộng vườn xanh tốt; nuôi dưỡng, ôm ấp, chở che, yêu thương con người suốt những năm tháng tuổi thơ.
- Thể hiện sự trân trọng, tình yêu, lòng tự hào, biết ơn con sông quê hương của tác giả.
- Làm cho câu thơ trở nên sinh động, giàu hình ảnh... 
	1,0

	
	5
	HS nêu được một thông điệp ý nghĩa với bản thân.

	1,0

	II
	1
	Đoạn văn:
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn phân tích một đoạn thơ: Mở đoạn giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn thơ và nội dung chủ đề, đặc sắc nghệ thuật; thân đoạn phân tích làm rõ được nội dung chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ; kết đoạn khái quát, tổng hợp lại.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu phân tích: phân tích nội dung chủ đề, đặc sắc nghệ thuật và hiệu quả thẩm mĩ của một số yếu tố nghệ thuật trong đoạn thơ.
	0,25

	
	
	c. Phân tích, làm rõ được:
- Nội dung chủ đề: 
+ Vẻ đẹp của con sông quê hương.
+ Tình cảm của tác giả.
- Đặc sắc nghệ thuật: cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh; biện pháp so sánh; giọng điệu…
	1,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo:
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về đoạn thơ, có cách diễn đạt sáng tạo, mới mẻ.
	0,25

	
	2
	Bài văn
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
	0,5

	
	
	b. Xác định được vấn đề nghị luận
Vai trò của quê hương và tình cảm của con người dành cho quê hương.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng, bảo đảm các yêu cầu sau:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận
* Triển khai vấn đề nghị luận:
- Giải thích vấn đề nghị luận.
- Thể hiện quan điểm của người viết, có thể là:
+ Đồng tình với ý kiến.
+ Không đồng tình với ý kiến.
+ Vừa đồng tình vừa không đồng tình.
- Nêu ra được những lí lẽ, bằng chứng hợp lí, tiêu biểu, xác thực làm sáng tỏ quan điểm của cá nhân về ý kiến.
- Phản đề và mở rộng vấn đề.
- Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25







